
 

 

ỦYBAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRIỆU PHONG 
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /BC-UBND Triệu Phong, ngày      tháng 10 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát quy hoạch quỹ đất, bố trí quỹ đất  

và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các công trình văn hóa, thể thao  

 

 

Thực hiện Công văn số 1675/SVHTTDL-QLVHGD ngày 29/9/2023 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh “về việc báo cáo hiện trạng cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất các công trình văn hóa, thể thao”, sau khi chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị, địa phương liên quan tiến hành rà soát công tác quy hoạch quỹ đất, 

bố trí quỹ đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các công trình văn hóa, 

thể thao trên địa bàn toàn huyện, UBND huyện Triệu Phong báo cáo hiện trạng 

như sau (Có phụ lục kèm theo). 

UBND huyện Triệu Phong báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

biết, tổng hợp./.  

Nơi nhận:  
- Sở VH,TT&DL (B/c);    

- CT, PCT UBND huyện; 

- CPVP, CVvx;  

- Phòng VHTT huyện; 

- TT VHTT-TDTT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VTUB. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Vũ 



 

 

PHỤ LỤC  

Kết quả rà soát quy hoạch quỹ đất, bố trí quỹ đất  

và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các công trình văn hóa, thể thao  

(Kèm theo Báo cáo số ....../BC-UBND ngày ..../10/2023 của UBND huyện Triệu Phong) 

TT 
Quy hoạch 

(Diện tích) 

Bố trí quỹ đất 

(Diện tích) 

Cấp giấy chứng nhận quy 

hoạch quỹ đất (Ghi rõ số 

sổ, ngày cấp) 

Ghi chú 

I. CẤP HUYỆN 

1. Trung tâm VHTT huyện 3.217. m2 
AP 667372, ngày cấp: 

17/8/2009 

 

2. Nhà thi đấu đa năng, sân vận động huyện: 26.289.7 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất  

 

3. Thư viện huyện 400 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

 

II. CẤP XÃ 

1. Xã Triệu Ái 

Trung tâm  

văn hóa xã 
1.000m2 1.000m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
Nằm trong quy hoạch 

Trụ sở UBND xã 

Sân thể thao xã 
10.735m2 10.735m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

2. Xã Triệu Thượng 

Nhà văn hóa 
200m2 200m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
Nằm trong quy hoạch 

trụ sở UBND xã 

Sân thể thao 
5378m2 5378m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

3. Thị trấn Ái Tử 

Khu vui chơi, 

văn hóa - thể thao 

thị trấn 

11.113m2 11.113m2 

Tờ bản đồ số 12, số thửa 913 

và tờ bản đồ số 16 

số thửa 41 

 

4. Xã Triệu Trung 
Trung tâm  

văn hóa xã 
1.700m2 1.700m2 

Số sổ: T086895 

Cấp ngày: 26/6/2001 

Nằm trong quy hoạch 

Trụ sở UBND xã 
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Sân thể thao xã 
2.275m2 2.275m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

5. Xã Triệu Sơn 

Trung tâm 

Văn hóa,Thể thao 

xã 

 

 

6.285m2 

 

 

6.285m2 

Giấy Chứng nhận QSDĐ 

Số: T02565 

Ngày cấp: 03/9/2019 

Nằm trong quy hoạch 

Trụ sở UBND xã. 

Trong đó: 

- TTHT&SHVHCĐ: 

248,12m2. 

- Sân Thể thao: 3064m2 

- Khuôn viên:   

2972,88m2 

6. Xã Triệu Vân 

Trung tâm văn 

hóa xã 
2419m2 2419m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
Nằm trong quy hoạch 

Trụ sở UBND xã 

Sân thể thao xã 4500 m2 4500m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

7. Triệu Hòa 

Trung tâm 

văn hóa xã 
610 m2 610 m2 

GCN số 667341, cấp ngày 

03/9/2009 của UBND huyện 

Triệu Phong 

 

Sân thể thao xã 3.396 m2 3.396 m2 

GCN số 667340, cấp ngày 

03/9/2009 của UBND huyện 

Triệu Phong 

 

8. Triệu Độ 

Trung tâm 

Văn hóa xã 
 410 m2 

GCN QSD 

Số GCN: AP667114 cấp 

ngày 19/5/2009 

Nằm trong khuôn viên 

Trụ sở UBND xã 

Sân Thể thao xã 7.267m2 7.267m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

9. Triệu Long 

Nhà Văn hóa xã 1.152m2 2.000m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân Thể thao xã 3.000m2 3.000m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
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10. Triệu An 

Nhà vă hóa 500 m2 500 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

Nằm trong khuôn viên 

UBND xã 

Sân TDTT xã 5.000  m2 5.000  m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

11. Xã Triệu Đại 

Trung tâm văn 

hóa xã 
600m2 

Nằm trong DT 

quỹ đất thẻ đỏ 

của UBND xã 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
Nằm trong quy hoạch 

Trụ sở UBND xã 

Sân thể thao xã 4.500 m2 4.500m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

12. Xã Triệu Lăng 

Trung tâm 

Văn hóa - TDTT 

xã. 

10.000 m2 10.000 m2 
Thửa đất số 30 tờ bản đồ 

số 11(Chưa cấp sổ). 
 

Sân Thể thao 

 
2.000 m2 725 m2 

Thửa số 430 tờ bản đồ 

số 8 (Chưa cấp sổ). 
 

13. Xã Triệu Giang 

Trung tâm văn 

hóa xã 
2.000m2 2.000m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao xã 10.000m2 10.000m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

14. Triệu Phước 

Trung tâm 

văn hóa xã 

 

3.462 m2 3.462 m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
Sử dụng chung trong 

khuôn viên trụ sở 

UBND xã 

Sân thể thao xã 6.985 m2 6.985 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

15. Xã Triệu Tài 

Nhà văn hóa 500m2 500m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân TDTT xã 3.000 m2 3.000 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

16. Xã Triệu Trạch 
 

Nhà Văn hóa xã 

3.774 m2 

(Diện tích trụ 
420,8 m2 

Số sổ: A0 069896 
Cấp ngày: 19/2/2009 

Nằm trong diện tích 
Trụ sở UBND xã 
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sở UBND xã) 

Trung tâm 
VHTT-TDTT xã 3.715 m2 3.715 m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
Đầu tư xây dựng 

riêng biệt   bên ngoài 
khu hành chính xã 

17. Xã Triệu Thuận 

Trung tâm 
văn hóa xã 1.500m2 500m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
Hiện trạng nằm 

trong quy hoạch Trụ 

sở UBND xã 

 Sân thể thao xã 7.500m2 6.500m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

18. Xã Triệu Thành 

Trung tâm văn 

hóa xã 
3.000m2 3.000m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao xã 9.650m2 9.650m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao xã 3.000m2 3.000m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Khu vui chơi giải 

trí xã 
2.733m2 2.733m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất  

III. CẤP THÔN 

1. Thôn Ái Tử 

Xã Triệu Ái 

Nhà văn hóa - sân 

thể thao 
3.000m2 3.000m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

2. Thôn Hà Xá 

Xã Triệu Ái 

Nhà văn hóa- 

sân thể thao 
2.600m2 2.600m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

3. Thôn Tân Kiên 

Xã Triệu Ái 

Nhà văn hóa 2.000m2 2.000m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 2.000m2 2.000m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

4. Thôn Nại Hiệp 

Xã Triệu Ái 
Nhà văn hóa 1.425m2 1.425m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
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Sân thể thao 2.000m2 2.000m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

5.Thôn Kiên Phước 

Xã Triệu Ái 

Nhà văn hóa - 

sân thể thao 
1.100m2 1.100m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

6. Thôn Trấm 

Xã Triệu Thượng 

Nhà văn hóa 780m2 780m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 1200m2 1200m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

7. Thôn Tân Xuân 

Xã Triệu Thượng 

Nhà Văn hóa 100m2 100m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 500m2 500m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

8. Thôn Thượng Phước 

Xã Triệu Thượng 

Nhà văn hóa 500m2 500m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 5000m2 5000m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

9. KV3 Nhan Biều 

Xã Triệu Thượng 

Nhà văn hóa 250m2 250m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 4500m2 4500m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

10. KV2 Nhan Biều 

Xã Triệu Thượng 

Nhà văn hóa 100m2 100m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 460m2 460m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

11. KV1 Nhan Biều 

Xã Triệu Thượng 

Nhà văn hóa 500m2 500m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 1000m2 1000m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
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12. Thôn Ngũ Hiệp 

Xã Triệu Thượng 

Nhà văn hóa 150m2 150m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 460m2 460m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

13. Tiểu khu 1  

Thị trấn Ái Tử 

Tổng diện tích 

 2734m2 

605 m2 

2734m2 

605 m2 

Tờ bản đồ số 18, số thửa 157 

Tờ bản đồ số 18, số thửa 124 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

14. Tiểu khu 2 

Thị trấn Ái Tử 
Tổng diện tích 1187m2 1187m2 

Số vào sổ T 02401 

ngày 24/8/2009; thửa đất số 

220; tờ bản đồ số 5 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

15. Tiểu khu 3 

Thị trấn Ái Tử 
Tổng diện tích 1540 m2 1540 m2 

Số vào sổ T 02496 

ngày 21/7/2007; thửa đất số 

118; tờ bản đồ số 5 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

16. Tiểu khu 4 

Thị trấn Ái Tử 

Tổng diện tích 

(02 nhà văn hóa) 

2803 m2 

1187 m2 

2803 m2 

1187 m2 

Số vào sổ T 02359 

ngày 08/7/2009; thửa đất số 

251; tờ bản đồ số 3 

Tờ bản đồ số 05, số thửa 144 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

17. Tiểu khu 6 

Thị trấn Ái Tử 
Tổng diện tích 1541 m2 1541 m2 Tờ bản đồ số 13, số thửa 248 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

18. Thôn Đạo Trung 

xã Triệu Trung 

Nhà văn hóa 821m2 821m2 
Số sổ: AP667295 

Cấp ngày: 08/10/2009 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

Sân thể thao 1649m2 1649m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

19. Thôn Ngô Xá 

Thanh Lê xã Triệu 

Trung 

Nhà văn hóa 717m2 717m2 
Số sổ: AP667294 

Cấp ngày: 08/10/2009 
 

Sân thể thao 1302m2 1302m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 



 
8 

 

 

20. Thôn Ngô Xá 

Đông xã Triệu Trung 

Tổng diện tích 

Nhà văn hóa - 

sân thể thao 

 

922m2 

 

922m2 Số sổ: 

AP667385 

Cấp ngày: 

29/10/2009 

Số sổ: AP667385 

Cấp ngày: 29/10/2009 
 

21. Thôn Xuân Tam 

Mỹ xã Triệu Trung 

Tổng diện tích 

Nhà văn hóa - 

sân thể thao 

1456m2 

 

1456m2 

 

Số sổ: AP667297 

Cấp ngày: 08/10/2009 
 

22. Thôn Linh Chiểu 

xã Triệu Sơn 

Nhà văn hóa 176m2 176m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 900m2 900m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

23. Thôn Đồng Văn 

xã Triệu Sơn 

Nhà văn hóa 128m2 128m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 500m2 500m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

24. Thôn Thượng Phú 

Phường xã Triệu Sơn 

Nhà văn hóa 75m2 75m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 150m2 150m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

25. Thôn Phương An 

xã Triệu Sơn 

 

 

Tổng khuôn viên 

 

 

2655m2 

 

 

 

2655m2 

 

 

 

Diện tích sử dụng chưa được 

cấp Giấy chứng nhận QSDĐ 

Khuôn viên trường 

Tiểu học củ nay không 

sử dụng. Trường TH & 

THCS Triệu Sơn đã 

bàn giao lại cho UBND 

xã. UBND xã đề xuất 

giao thôn Phương An 

làm nhà Văn hóa cộng 

đồng thôn 
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26. Thôn 7 

Xã Triệu Vân 

Nhà văn hóa 1000m2 1000m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 9600m2 9600m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

27. Thôn 8 

Xã Triệu Vân 

Nhà văn hóa 300m2 300m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 2419m2 2419m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

28. Thôn 9 

Xã Triệu Vân 

Nhà văn hóa 400m2 400m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 2000 m2 2000m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

29. Thôn Vân Hòa 

Xã Triệu Hòa 

Nhà văn hóa 150 m2 150 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 785 m2 785 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

30. Thôn Hữu Hòa 

Xã Triệu Hòa 

Nhà văn hóa 130 m2 130 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 2087 m2 2087 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

31. Thôn An Lộng 

Xã Triệu Hòa 

Nhà văn hóa 200 m2 200 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 2451 m2 2451 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

32.Thôn Mỹ Lộc 

Xã Triệu Hòa 

Nhà văn hóa 450 m2 450 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 2695 m2 2695 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
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33. Thôn Hà My 

Xã Triệu Hòa 

Nhà văn hóa 200 m2 200 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 4270 m2 4270 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

34. Thôn Bố Liêu 

Xã Triệu Hòa 

Nhà văn hóa 200 m2 200 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 2550 m2 2550 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

35. Thôn An Lợi 

Xã Triệu Độ 

Nhà văn hóa 2.000 m2 2.000 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 900 m2 900 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

36. Thôn An Trung 

Đồng Xã Triệu Độ 

Nhà văn hóa 144 m2 144 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 1.500 m2 1.500 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

37. Thôn Tân Liêm 

Xã Triệu Độ 

Nhà văn hóa 1.000 m2 
1.000 m2 

 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất  

Sân thể thao 
500 m2 

 

500 m2 

 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất  

38. Thôn Xuân Quy 

Xã Triệu Độ 

Nhà văn hóa 450 m2 450 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 500 m2 500 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

39. Thôn Gia Độ 

Xã Triệu Độ 

Nhà Văn hóa –  

Sân thể thao 
1726 m2 1726 m2 

Vào sổ số CT 02265 Do 

UBND tỉnh cấp ngày 

11/10/2021 
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40. Thôn Bích Khê 

Xã Triệu Long 
Tổng diện tích 2136m2 2136m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

41. Thôn An Định 

Xã Triệu Long 
Tổng diện tích 2000m2 2000m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

42. Thôn Bích Lộc 

Triêu Xã Triệu Long 
Tổng diện tích 409m2 409m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

43. Thôn Đùng Hói 

Bàu Xã Triệu Long 
Tổng diện tích 1356m2 1356m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

44. Thôn Đại Thượng 

Hạ Xã Triệu Long 
Tổng diện tích 786m2 786m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

45. Thôn Cồn Bồi 

Kiệt Xã Triệu Long 
Tổng diện tích 2000m2 2000m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

46. Thôn Phương 

Ngạn Xã Triệu Long 
Tổng diện tích 1784m2 1784m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

47. Thôn Lưu Nghĩa 

Xã Triệu Long 
Tổng diện tích 640m2 640m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

48. Thôn Hà Tây 

Xã Triệu An 
Tổng diện tích 1.908  m2 1.908  m2 

AP 667145 cấp ngày 

23/10/2009 

Trường Mầm non cũ 

này bàn giao cho thôn 

làm nhà văn hóa 

49. Thôn Phú Hội 

Xã Triệu An 
Tổng diện tích 544 m2 

544 m2  

 1.050 m2 

AP 667141 Cấp ngày 

05/8/2009(1.050 m2 ) 

Trường Mầm non cũ 

này bàn giao cho thôn 

làm nhà văn hóa 

50. Thôn Tường Vân 

Xã Triệu An 
Tổng diện tích 573 m2 573 m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

51. Thôn An Xuân 

Triệu An 
Tổng diện tích 2.800 m2 2.800 m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

Sáp nhập chưa xây 

dựng 

 

52. Thôn Đại Hào 
Nhà văn hóa 1.245m2 1.245m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 



 
12 

 

 

Xã Triệu Đại 
Sân thể thao 

685m2 

 
685m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

 

53. Thôn Đại Hòa 

Xã Triệu Đại 

 

Tổng diện tích 

Nhà văn hóa và 

Sân Thể thao 
3.046m2 3.046m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

 

54. Thôn Quảng Điền 

Xã Triệu Đại 

 

Nhà văn hóa 

 
2.371m2 2.371m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 
721m2 

488m2 

721m2 

488m2 

 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất (02 sân thể thao) 

 

55. Thôn Quảng 

Lượng Xã Triệu Đại 

Nhà văn hóa 

Đã quy hoạch 

Diện tích 718m2 

Đã bố trí quỹ 

đất 

Diện tích 

718m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 
Đã quy hoạch 

Diện tích 

1.024m2 

Đã bố trí quỹ 

đất 

Diện tích 

1.024m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

56. Thôn Lương Tài 

Xá Xã Triệu Đại 

Tổng diện tích 

Nhà văn hóa - sân 

thể thao 

833m2 

695 m2 

 

833m2 

695 m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
(02 nhà văn hóa + sân 

thể thao) 

57. Thôn 1 

Xã Triệu Lăng 

Tổng diện tích 
1.000 m2 494 m2 

Thửa số 177 tờ bản đồ số 

14(Chưa cấp sổ). 
 

58. Thôn 2 

Xã Triệu Lăng 

Tổng diện tích 
2.000 m2 1.094 m2 

Thửa số 149 tờ bản đồ số 

13 (Chưa cấp sổ). 
 

59. Thôn Ba Tư 

Xã Triệu Lăng 

Tổng diện tích 
1.000 m2 725 m2 

Thửa số 430 tờ bản đồ số 

8 (Chưa cấp sổ). 
 

60. Thôn 5 Tổng diện tích 6.000 m2 3.148 m2 Thửa số 429 tờ bản đồ số  



 
13 

 

 

Xã Triệu Lăng 8 (Chưa cấp sổ). 

61. Thôn 6 

Xã Triệu Lăng 

Tổng diện tích 
6.000 m2 4. 221 m2 

Bk 326880 cấp ngày 

25/11/2014 
 

62. Thôn Trà Liên 

Tây Xã Triệu Giang 

Nhà văn hóa - sân 

thể thao 
12.000m2 12.000m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

63. Thôn Phú Mỹ 

Kiên Xã Triệu Giang 

Nhà văn hóa - sân 

thể thao 
2.500m2 2.500m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

64. Thôn Trà Liên 

Đông Xã Triệu Giang 

Nhà văn hóa 
1.500m2 1.500m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 
2.000m2 2.000m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

65. Thôn Đồng Tâm 1 

Xã Triệu Tài 

Nhà văn hóa - sân 

TDTT 
4.000m2 4.000 m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

66. Thôn Đồng Tâm 2 

Xã Triệu Tài 

Nhà văn hóa - sân 

TDTT 
2.500 m2 2.500 m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

67. Thôn Tài Lương 

Xã Triệu Tài 

Nhà văn hóa - sân 

TDTT 
2.500 m2 2.500 m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

68. Thôn An Hưng 

Xã Triệu Tài 

Nhà văn hóa - sân 

TDTT 
2.000 m2 2.000 m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

69. Thôn Phú Liêu 

Xã Triệu Tài 

Nhà văn hóa - sân 

TDTT 
1.600 m2 1.600 m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

70. Thôn An Trú 

Xã Triệu Tài 

Nhà văn hóa - sân 

TDTT 
3.000 m2 3.000 m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

71. Thôn Linh An 
Xã Triệu Trạch 
 

Nhà văn hóa 
349 m2 349m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

 

Sân TT 
6.148 m2 
1.216 m2 

6.148m2 
1.216m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

72. Thôn Long 
Quang 

 

Nhà văn hóa 
983 m2 983m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
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Xã Triệu Trạch Sân TT 
2.440 m2 2.440 m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

73. Thôn Vân Tường 
Xã Triệu Trạch 

Nhà văn hóa 
1.460 m2 1.460 m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 2.163 m2 2.163 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

74. Thôn Đồng Tâm 

Xã Triệu Trạch 

Nhà văn hóa 
768 m2 

 
768 m2 

 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

 

Sân thể thao 
345m2 345 m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

75. Thôn Lệ Xuyên 
Xã Triệu Trạch 

Nhà văn hóa 500m2 500 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

Sân thể thao 4.583m2 4.583 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

76. Thôn Võ Phúc 
An Xã Triệu Thuận 

 Nhà văn hóa - 

sân thể thao 
2.700m2 1.500m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

77. Thôn Dương Lệ 

Đông Xã Triệu 

Thuận 

Nhà văn hóa - 

sân thể thao 
4.400m2 2.500m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

78. Thôn Dương Đại 
Thuận Xã Triệu 
Thuận 

Nhà văn hóa 3.200m2 1.000m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất  

79.Thôn Dương Văn 

Lộc Xã Triệu Thuận 

Nhà văn hóa 

Sân thể thao 
3.700m2 1.500m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất  

80. Thôn An Tiêm 

Xã Triệu Thành 
Nhà văn hóa 210m2 210m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

81.Thôn Cổ Thành 

Xã Triệu Thành 

Nhà văn hóa 

 
2.20m2 2.20m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
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82. Thôn Hậu Kiên 

Xã Triệu Thành 

Nhà văn hóa 

 
207m2 207m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

83. Thôn Tân Đức 

Xã Triệu Thành 

 

Nhà văn hóa 

 
303m2 303m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất  

84. Thôn Nại Cửu 

Xã Triệu Thành 

 

Nhà văn hóa 

 
1.241m2 1.241m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

85. Thôn Bích 

Trung Nam 

Xã Triệu Thành 

 

Nhà văn hóa 

 
821m2 821m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

86. Thôn Bích La 

Đông Xã Triệu Thành 

 

Nhà văn hóa 

 
828m2 828m2 

Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
 

87. Thôn Bắc Phước 
 xã Triệu Phước  

Nhà văn hóa - 
Sân thể thao 

3.923 m2 3.923 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

Khuôn viên trường Tiểu 
học củ nay không sử 

dụng. Trường TH đã bàn 
giao lại cho UBND xã. 
UBND xã đề xuất giao 

thôn Bắc Phước làm nhà 
Văn hóa cộng đồng thôn 
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88. Thôn An Cư 
 xã Triệu Phước 

Nhà văn hóa- 
Sân thể thao 

2.276 m2 2.276 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

Hiện tại đang sử dụng 
nhà VH thôn An Cư 
làm điểm sinh hoạt 

chung KDC 2 làng An 
Cư và An Cư Phường 

89. Thôn Cao Việt 
xã Triệu Phước 

Nhà văn hóa - 
Sân thể thao 

655 m2 655 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

Hiện tại đang sử dụng 
nhà văn hóa Làng Cao 
Hy làm điểm sinh hoạt 
chung KDC 2 làng Cao 

Hy và Việt Yên 

90. Thôn Lưỡng Kim 
xã Triệu Phước 

Nhà văn hóa - 
Sân thể thao 

1.640 m2 1.640 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

Sử dụng trong khuôn 
viên nhà văn hóa 

91. Thôn Nam Phước 
xã Triệu Phước 

Nhà văn hóa - 
Sân thể thao 

727 m2 727 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

Hiện tại đang sử dụng 
nhà văn hóa làng Vĩnh 
lại làm điểm sinh hoạt 

KDC chung 3 làng 
Vĩnh Lại, Nhu Lý, 
Phước Lễ. Sử dụng 

chung trong khuôn viên 
nhà văn hóa 

92. Thôn An Hà 
xã Triệu Phước 

Nhà văn hóa - 
Sân thể thao 

830 m2 830 m2 
Chưa có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

Hiện tại đang sử dụng 
nhà  văn hóa làng An 

Lợi làm điểm sinh hoạt 
chung KDC 2 làng An 

Lợi và Hà Lộc 
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